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	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
     VĨNH THẠNH TRUNG
         TỔ THỂ DỤC
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Môn học/ Hoạt động giáo dục THỂ DỤC 
(Năm học 2022 - 2023)

A. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
I. Đặc điểm tình hình
1. Lớp; học sinh
 Khối 6:  Số lớp:  10; Số học sinh: 371
 Khối 7:  Số lớp:    9; Số học sinh: 310 
 Khối 8:  Số lớp:    9; Số học sinh: 357
 Khối 9:  Số lớp :   8; Số học sinh: 310
 Tổng số học sinh: 1.348
2. Tình hình đội ngũ: 
Số giáo viên: 04; 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0 ; Đại học: 04; Trên đại học:00
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:1]: Tốt: 02; Khá:02; Đạt: 00; Chưa đạt: 00 [1:  Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghềnghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.] 

3. Đăng ký danh hiệu thi đua tổ chuyên môn: LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
4. Thiết bị dạy học: 
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Tranh thể dục 8,9 
	1 bộ
	Hỗ trợ các tiết dạy có tranh ảnh trong SGK
	

	2
	Loa
	1 cái 
	Hỗ trợ các buổi tập thể dục giữa giờ
	


5. Sân tập: Trong khu viên sân trường
II. Kế hoạch dạy học[footnoteRef:2]  [2:  Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình theo từng môn] 

1. Khung phân phối chương trình (xem Phụ lục 1 kèm theo)

       2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
* Kiểm tra, đánh giá định kì thể dục 6:
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ1: Bài thể dục phát triển chung-chạy cự li ngắn
	45 phút
	Tuần 09
(tiết 18)
	- Thực hiện được các động tác từ nhịp 1-20.
	Thực hành bài thể dục.

	Cuối học kỳ 1:Chạy cự li trung bình (60m)
	45 phút
	Tuần 18
(tiết 35-36)
	- Hoàn thành cự ly chạy nam 500m, nữ 300m
	Thực hành chạy cự ly trung bình.

	Giữa Học kỳ 2:Thể thao tự chọn: Bơi lội
	45 phút
	Tuần 28
(tiết 56)
	- Thực hiện được kỹ thuật bơi trường sấp.
	Thực hành tự chọn bơi lội.

	Cuối Học kỳ 2: Bóng rổ
	45 phút
	Tuần 35
(tiết 68-70)
	- Thực hiện được kỹ thuật ném bóng vào rổ.
	Thực hành Bóng rổ.


         * Kiểm tra, đánh giá định kì thể dục lớp 7:
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ1: Bài thể dục phát triển chung-chạy cự li ngắn
	45 phút
	Tuần 09
(tiết 18)
	- Thực hiện được các động tác từ nhịp 1-20.
	Thực hành bài thể dục.

	Cuối học kỳ 1:Chạy cự li trung bình (60m)
	45 phút
	Tuần 18
(tiết 35-36)
	- Hoàn thành cự ly chạy nam 500m, nữ 300m
	Thực hành chạy cự ly trung bình.

	Giữa Học kỳ 2:Thể thao tự chọn: Bơi lội
	45 phút
	Tuần 28
(tiết 56)
	- Thực hiện được kỹ thuật bơi trường sấp.
	Thực hành tự chọn bơi lội.

	Cuối Học kỳ 2: Bóng rổ
	45 phút
	Tuần 35
(tiết 68-70)
	- Thực hiện được kỹ thuật ném bóng vào rổ.
	Thực hành Bóng rổ.


           * Kiểm tra, đánh giá định kì thể dục lớp 8:
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ1: Bài thể dục liên hoàn phát triển chung
	45 phút
	Tuần 09
(tiết 18)
	- Thực hiện được các động tác từ nhịp 1 – 32 của bài thể dục.
	Thực hành bài thể dục.

	Cuối học kỳ 1: Nhảy cao kiểu “nằm nghiêng” – Chạy cự li trung bình
	45 phút
	Tuần 17
(tiết 33-34)
	- Thực hiện được kỹ thuật nhảy cao – Chạy cự li trung bình và thành tích.
	Thực hành 

	Giữa Học kỳ 2: Bơi lội
	45 phút
	Tuần 28
(tiết 56)
	- Hoàn thiện được kỹ thuật bợi và thành tích.
	Thực hành Bơi lội.

	Cuối Học kỳ 2: Bóng rổ
	45 phút
	Tuần 34
(tiết 67-68)
	- Thực hiện được kỹ thuật tại chỗ ném rổ và thành tích.
	Thực hành Bóng rổ


        * Kiểm tra, đánh giá định kỳ môn thể dục 9
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ1: Bài thể lên hoàn dục phát triển chung
	45 phút
	Tuần 09
(tiết 18)
	Thực hiện được bài thể dục liên hoàn 32 nhịp (Nam). 
	Bài thực hành

	Cuối học kỳ 1: Nhảy cao kiểu “nằm nghiêng” – Chạy cự li trung bình
	45 phút
	Tuần 17
(tiết 33-34)
	· - Thực hiện được kỹ thuật nhảy cao – Chạy cự li trung bình và thành tích.
	Thực hành 

	Giữa Học kỳ 2: Thể thao tự chọn: Bơi lội
	45 45 phút
	Tuần  28
	· - Hoàn thiện được kỹ thuật bợi và thành tích.
	Thực hành Bơi lội.

	Cuối Học kỳ 2: Thể thao tự chọn: Bơi lội- bóng rổ
	45 phút
	Tuần 33-35
	· - Thực hiện được kỹ thuật tại chỗ ném rổ và thành tích.
	Thực hành Bóng rổ



III. Các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện
1. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống nhà giáo: 
a- Mục tiêu: 
- Mỗi giáo viên luôn mẫu mực trong nhân cách, tận tuỵ trong công việc, có trách nhiệm đối với việc dạy học , không vi phạm đạo đức nhà giáo, có nhận thức đúng đắn về cương vị của mình đối với xã hội.
- Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, kiên quyết không để học sinh ngồi nhầm lớp, không để tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan không đúng quy định ngoài nhà trường.
- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học đúng theo chỉ thị của ngành.
          	b- Chỉ tiêu: 
- 100% tổ viên tham gia học tập chính trị.
- 100% tổ viên có ý thức, lập trường tư tưởng vững vàng, xây dựng đơn vị đoàn kết vững mạnh.     
- 100% tổ viên  tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- 100% tổ viên  tham gia tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.                                                                      
c- Biện pháp:
- GV giảng dạy có tích hợp giáo dục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
-  Tự đánh giá bản thân theo chuẩn nghề nghiệp để phấn đấu vươn lên.
           - Tham gia đầy đủ các cuộc thi đua ngành, trường phát động.
- Thực hiện tốt sinh hoạt trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Tự theo dõi các kênh truyền thông đại chúng như Ti vi, báo đài để nắm tình hình thời sự.
2. Nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy học:
a- Mục tiêu:
- Nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh không có hs nào học bộ môn mà cuối năm học xếp loại không đạt.
- Thực hiện chuyên đề đổi mới trong PPDH.
- Sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả với nội dung bài học; vận dụng tốt phương pháp thực hành.
b- Chỉ tiêu: 
         - 100% GV nói không với tiêu cực trong kiểm tra,  trong đánh giá xếp loại, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, tránh vô cảm với HS.
           - 100% thưc hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, bám sát từng đối tượng 
  HS, để có kế hoạch giảng dạy cho phù hợp.
           - Mỗi giáo viên thao giảng tối thiểu 01 tiết/ HK, chọn bài dạy khó, nhóm xây  dựng tiết dạy có nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm cụ thể, có ứng dụng CNTT. 
           - 100% GV sử dụng tốt đồ dùng dạy học khi lên lớp (theo TBDH và đồ dùng tự làm) để tự phục vụ bộ môn cá nhân.
          - Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng bộ môn. 
           - Báo cáo chuyên đề: 02 chuyên đề/học kỳ
           - Tổ chức Hội KPĐ cấp trường: Tạo sân chơi cho các em trong học tập (có kế hoạch riêng)
- 100% GVBM thống nhất phân phối chương trình chi tiết của tổ.
- 100% GV dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng theo đặc thù bộ môn.
- 100% GV giảng dạy bám sát theo công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng BGDĐT.
c- Biện pháp:
- Phát huy tính tích cực, năng lực tự học tự sáng tạo, cho các em có niềm hứng thú, ham thích học môn năng khiếu bộ môn. Rèn kĩ năng sống cho HS đối với bộ môn. Đánh giá xếp loại để hs yêu thích tập luyện.
- Chất lượng giáo dục sẽ giữ vững không xếp loại hs học (không đạt)
- Giảng dạy theo cách phân hóa HS.quan tâm đối với HS yếu sức khỏe thể hình, để bồi dưỡng HS giỏi năng khiếu thể dục.
- Đặc biệt quan tâm đến đối tượng HS năng khiếu bộ môn  để bổ sung kiến thức cho các em và hình thành phát huy năng khiếu bộ môn để thành lập CLB năng khiếu .
+ Học sinh: là đối tượng đi tìm và phát hiện kiến thức.
+ Giáo viên: Có vai trò nhận xét, đánh giá kết luận vấn đề
3. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năng khiếu, học sinh yêu thích tập luyện bộ môn để nâng cao tính yêu thích hình thành trọng điểm cho các em
- Bồi dưỡng học sinh giỏi năng khiếu bộ môn
+ Cho các em đăng ký, phân công giáo viên bồi dưỡng, lên kế hoạch, nội dung, biện pháp, lịch tập luyện  cụ thể.
+ Hướng dẫn các động tác khó về nhà cho hs tham khảo tập luyện để các em tự tập  (có kế hoạch riêng)
- Với các em còn lại, mỗi GV có kế hoạch tự bồi dưỡng HS  thiếu hiểu biết về tập luyện bộ môn lớp mình phụ trách giảng dạy, theo dõi, tiến độ học tập - tập luyện  của học sinh. Xây dựng sự thân thiện và cuối mỗi học kỳ có đánh giá kết quả học sinh yếu để khắc phục những hạn chế.
4. Công tác bồi dưỡng đội ngũ:
a- Mục tiêu: 
- Luôn tạo điều kiện cho giáo viên trong tổ tham dự các đợt sinh hoạt về chuyên môn, tập huấn các chuyên đề và đi học nâng cao trình độ.
	b- Chỉ tiêu: 
- 100% giáo viên trong tổ tham dự sinh hoạt tổ, Hội đồng bộ môn và các lớp tập huấn do ngành tổ chức. 
- 100 % tự bồi dưỡng (BDTX)
c- Biện pháp: 
- Vận động các thành viên trong tổ tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do trường và ngành phát động như: viết chuyên đề tự học tự sáng tạo, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; thi giáo viên giỏi cấp trường trường, cấp huyện; thi giáo viên chủ nhiệm giỏi..
- Mỗi giáo viên thực hiện thao giảng 1 tiết/ HK.
- Có kế hoạch dự giờ, rút kinh nghiệm cụ thể từng tháng.
	- Dự giờ, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất.
5. Công tác đổi mới kiểm tra-đánh giá, thúc đẩy trong hoạt động chuyên môn:
a- Mục tiêu:
- Nâng cao chất lượng giờ dạy khi lên lớp.
- Giáo dục HS có ý thức tự học, năng động, sáng tạo trong hoạt động và trong suy nghĩ
b- Chỉ tiêu:
- 100% GV thực hiện tốt, có đủ HSSS theo quy định.
c- Biện pháp:
- Chuẩn bị tốt HSSS cá nhân, giáo án soạn theo PPCT.
- Không cắt xén, bỏ tiết hoặc đảo tiết.            
- Thực hiện chương trình tự chủ, tiết học nhẹ nhàng thu hút HS, môn mỹ thuật dạy trải nghiệm như môn thể dục. Thực hiện giảm tải phù hợp chuẩn kiến thức kĩ năng và khung thời gian năm học.
- Cập nhật sổ đầu bài, sổ mượn thiết bị dạy học và phiếu báo mượn đồ dùng dạy học ghi nhận kịp thời đầy đủ theo yêu cầu. (kiểm tra hàng tháng)                  
- Đảm bảo giờ giấc, nghỉ phải báo phép để kịp thời phân công dạy thay. Dạy bù có phiếu báo theo mẫu chung và báo cho BGH trước 1 tuần trước khi dạy. 
- Thực hiện tôt giảng dạy chương trình địa phương theo từng phân môn, khối lớp, từng học kỳ.
- Kiểm tra mỗi tháng việc thực hiện qui chế chuyên môn, có nhận xét, đánh giá, xếp loại từng cá nhân.
- Bài soạn đúng theo cấu trúc của từng phân môn dạy học theo qui định.
- Cập nhật sổ điểm điện tử thưởng xuyên, chính xác, hạn chế sai sót, cập nhật sổ đầu bài, sổ mượn thiết bị dạy học kịp thời, đúng yêu cầu, tránh bôi xóa, nếu sai điều chỉnh, sửa đúng qui định.
	- Tham gia sinh hoạt HĐBM theo đúng quy định.
Hình thức kiểm tra thực hành.
6. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn:
a- Mục tiêu:
- Tiếp tuc đổi mới sinh hoạt động tổ chuyển môn theo hướng thiết thực, hiệu quả; không hành chính hóa việc sinh hoạt tổ chuyên môn.
- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, tập trung giúp đỡ đồng nghiệp về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Nâng cao chất lượng dạy và học theo đặc thù của bộ môn. 	
- Tham gia nhóm chuyên môn trường học trực tuyến.
b-Chỉ tiêu: 
Thực hiện sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng
c-Biện pháp:
* Lần họp thứ nhất trong tháng
 	- Định hướng trong việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên xây dựng, thiết kế một tiết dạy minh họa trên lớp theo phương pháp dạy học tích cực, áp dụng các kỹ thuật dạy học, cùng nhau bàn bạc, trao đổi để đến thống nhất chung của tiết dạy minh họa cụ thể.
* Lần họp thứ 2 trong tháng 
- Giáo viên nhóm phân công sẽ tiến hành dạy minh họa trên lớp theo phương pháp, kỹ thuật dạy học mà nhóm đã thống nhất. Các thành viên trong nhóm sẽ sắp xếp thời gian đề dự giờ đồng nghiệp. Trong quá trình dự giờ giáo viên phải tập trung xem học sinh học như thế nào, khả năng phát triển năng lực của học ở mức độ nào trong toàn bộ chuỗi hoạt động của giáo viên. Cuối cùng cả nhóm cùng ngồi lại với để xem thực hiện tiết minh họa đó đạt mức độ như thế nào, những gì cần phát huy, những gì cần rút kinh nghiệm cho cả nguyên nhóm, để thực hiện tốt lần giảng dạy cho tháng sau. 
	- GV phải có sự đầu tư, nghiên cứu kỹ vấn đề để trên cơ sở đó tham gia thảo luận có hiệu quả. 
           - Mỗi HK giáo viên dự giờ tối thiểu là 4 tiết và dạy thao giảng tối thiểu là 1 tiết.
7. Công tác thi đua 
	STT
	HỌ & TÊN GV
	C.VỤ
	LĐTT
	CSTĐCS
	GVG
Trường
	SKKN
	ĐDDH

	KHKT

	3
	Tiêu Thanh Nam
	GV
	X
	
	x
	x
	x
	

	4
	Lê Hoàng Sơn
	GV
	X
	
	x
	x
	x
	

	5
	Võ Thanh Cần
	TT
	X
	
	x
	x
	x
	

	6
	Dương Bình Trọng
	GV
	X
	
	x
	x
	x
	

	TC
	
	
	4
	
	4
	4
	4
	


B. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	STT
	Chủ đề

(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì

(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	2
	Hội thi KPĐ Cấp trường
	Tạo sân chơi cho học sinh tham gia dự thi giữa các lớp. Tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mỹ trong HS. Lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Làm cơ sở chọn đội tuyển của nhà trường tham dự các hội thi KPĐ do cấp trên tổ chức.
	
	Tháng 10/2022
	Sân trường
	GV được phân công phụ trách
	Các thành viên tổ (GVTD)
	Theo Kế hoạch



Phụ lục 2. Đăng ký đề tài viết sáng kiến kinh nghiệm
	STT
	Tên đề tài
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện

	1 
	Biện pháp huấn luyện nâng cao thành tích trong môn điền kinh HS trường THCS VTT
	HKI
	
Tiêu Thanh Nam

	2 
	Phương pháp giúp HS luyện tập tốt chạy ngắn
	HKI
	Lê Hoàng Sơn

	3 
	Một số phương pháp phát triển môn bóng đá nữ trong nhà trường khối THCS
	HKI
	Võ Thanh Cần

	4 
	Ứng dụng một số phương pháp giảng dạy và bài tập nâng cao môn bơi lội đạt hiệu quả tại trường THCS VTT
	HKI
	Dương Bình Trọng


Phụ lục 3. Đăng ký làm đồ dùng dạy học
	STT
	Tên đồ dùng dạy học
	Môn học
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện

	1 
	Photo tranh phục vụ giảng dạy k6,9 bài TD
	Thể Dục
	HKI
	                                

Tiêu Thanh Nam

	2 
	Photo tranh phục vụ giảng dạy k6,9 thể thao tự chọn đá cầu
	
	HKII
	

	3 
	Photo tranh phục vụ giảng dạy k6,9 bài TD
	Thể Dục
	HKI
	

Lê Hoàng Sơn

	4 
	Photo tranh phục vụ giảng dạy k6,9 thể thao tự chọn đá cầu
	
	HKII
	

	5 
	K7: Photo tranh TD khối 7.
K8:Tranh bài TD phát triển chung.
	Thể Dục
	HKI
	

Võ Thanh Cần

	6 
	K7: Photo tranh bóng rổ.
K8: Photo tranh bóng rổ.
	
	HKII
	

	7 
	Tranh TD 8
	Thể Dục
	HKI
	Dương Bình Trọng

	8 
	Tranh Bóng rổ
	
	HKII
	


Phụ lục 4. Bảng đăng ký chỉ tiêu chất lượng bộ môn:
- Chỉ tiêu bộ môn 2022- 2023
	Khối
	Số
HS
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL

	6
	371
	371
	100%
	0
	0

	7
	310
	310
	100%
	0
	0

	8
	357
	357
	100%
	0
	0

	9
	310
	310
	100%
	0
	0

	TC
	1.348
	1.348
	100%
	0
	0


Phụ lục 5. Đăng ký chuyên đề thao giảng đổi mới PPDH
	STT
	Tên chuyên đề
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện

	1 
	Một số biện pháp đánh giá năng lực HS qua môn học TD
	HKI
	Lê Hoàng Sơn 

	2 
	Đổi mới phương pháp học thể dục lớp 8
	HKII
	Võ Thanh Cần




	Duyệt của lãnh đạo nhà trường

HIỆU TRƯỞNG

	Vĩnh Thạnh Trung, ngày 09 tháng 19 năm 2022

Tổ Trưởng



Võ Thanh Cần

















Phân phối chương trình (kế hoạch dạy học) môn GDTC
1. Thời lượng theo CT 2018
	CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

	Vận động cơ bản (CN, NB, CCLTB)
	37.1% (26 tiết)

	Bài tập thể dục 
	10% (7 tiết)

	Thể thao tự chọn 
	44.3% (31 tiết)

	Đánh giá cuối học kì, cuối năm học 
	  8.6% (6 tiết)



lớp 6
chương trình GDPT 2018 (Tham khảo)
Cả năm:  35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
2. Yêu cầu cần đạt theo CT 2018
	Yêu cầu cần đạt
	Nội dung

	– Nhận biết được các yếu tố dinh ưỡng cơ bản có ảnh hưởng trong tập luyện và phát triển thể chất.

– Biết một số điều luật cơ bản ở các nội dung: Chạy cự li ngắn.
– Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy; làm quen với các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m).
	KIẾN THỨC CHUNG
Chế độ dinh dưỡng trong tập luyện thể dục thể thao.
VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
Chạy cự li ngắn (60m)
– Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy.
– Chạy cự li ngắn 60m (4 giai đoạn chạy ngắn).
– Một số trò chơi phát triển sức nhanh.

	Yêu cầu cần đạt
	Nội dung

	– Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng. Thực hiện được kĩ thuật ném bóng.


- Thực hiện được động tác bổ trợ chạy cự li trung bình.
- Thực hiện được kĩ thuật chạy giữa quãng (kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng).
- Biết được kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.
– Thực hiện đúng các động tác trong bài tập thể dục liên hoàn.

– Thực hiện được các bài tập bổ trợ và động tác kĩ thuật cơ bản của môn thể thao lựa chọn. Thực hiện được một số tình
huống phối hợp vận động với đồng đội trong bài tập.


– Biết lựa chọn và tham gia các hoạt động trò chơi vận động phù hợp với yêu cầu, nội dung bài học nhằm phát triển tố chất thể lực.
– Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.
– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.
– Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.
– Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện hằng ngày.
	Ném bóng
– Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng
– Kĩ thuật ném bóng
– Trò chơi phát triển sức mạnh tay – ngực

Chạy cự li trung bình
– Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy
– Kĩ thuật chạy cự li trung bình
– Trò chơi phát triển sức bền


Bài tập thể dục
– Bài thể dục liên hoàn dành cho học sinh lớp 6 (20 nhịp).
– Trò chơi phát triển khéo léo
THỂ THAO TỰ CHỌN
– Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường, định hướng cho học sinh lựa chọn một trong những nội dung thể thao phù hợp với đặc điểm cá nhân và lứa tuổi: Điền kinh; Thể dục; Bơi; Bóng đá; Bóng chuyền; Bóng rổ; Cầu lông; Đá cầu; Bóng bàn; Võ; Khiêu vũ thể thao; Thể dục nhịp điệu; các môn thể thao truyền thống của địa phương;...
– Trò chơi vận động bổ trợ cho môn thể thao lựa chọn.





KHỐI 6 HỌC KÌ I
	TUẦN
	TIẾT PPCT
	CHỦ ĐỀ
(BÀI HỌC) VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
	NỘI DUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	1
	1
	BÀI THỂ DỤC(7 TIẾT) CHẠY CỰ LI NGẮN (10 TIẾT)

	· - Bài thể dục: Nhịp 1 đến nhịp 7 của bải thể dục.
· - Chạy cự li ngắn:
+ Trò chơi vận động Chạy tiếp sức chuyển vật.
+ Động tác căng cơ, chạy bước nhỏ, Nâng cao đùi, gót chạm mông, chạy đạp sau.
	- Bước đầu thực hiện được động tác từ nhịp 1-7.
- Biết và thực hiện được trò chơi phát triển sức nhanh.
- Biết và thực hiện được các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.

	
	2
	
	·   - Bài thể dục: Hoàn thiện 7 nhịp của bài TD.
- Chạy cự li ngắn: Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn.
- Tầm quan trọng và vai trò các chất dinh dưỡng trong tập luyện TDTT và phát triển thể chất.
	- HS biết và thực hiện được (thuộc) động tác từ nhịp 1-7.
· - Biết và thực hiện được các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn.
· - Hiểu và biết vai trò các chất dinh dưỡng trong tập luyện TDTT và phát triển thể chất.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.

	2
	3
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 7.
+ Học từ nhịp 8 đến nhịp 12.
- Chạy cự li ngắn:
+ Trò chơi vận động “Chạy lượn vòng tiếp sức”.
+ Bài tập phát triển thể lực.
+ Học: Kĩ thuật đáng tay.
	- Biết, thực  hiện được kỹ thuật động tác mới từ nhịp 8 đến nhịp 12 (tập cá nhân, cặp đôi, nhóm).
· - Biết và thực hiện được các động tác bổ trợ và kĩ thuật đánh tay.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	
	4
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 12.
- Chạy cự li ngắn:
+ Trò chơi vận động “Chạy lượn vòng tiếp sức”.
+ Bài tập phát triển thể lực.
+ Ôn: Kĩ thuật đáng tay.
	- Biết, thực  hiện được kỹ thuật động tác (thuộc) từ nhịp 1 đến nhịp 12 (tập cá nhân, cặp đôi, nhóm).
· - Biết và thực hiện được các động tác bổ trợ và kĩ thuật đánh tay.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	3
	5
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 12.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay.
+ Học: Kĩ thuật xuất phát và chạy lao
+ Trò chơi vận động “Chạy con thoi tiếp sức” 4x10m.
	- Học sinh thực hiện  được động tác tương đối đều, đẹp, thuộc (từ nhịp 1 đến nhịp 12). 
· - Biết và thực hiện được các động tác bổ trợ và kĩ thuật đánh tay.
- Làm quen và thực hiện được kĩ thuật chạy lao sau xuất phát.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	
	6
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 12.
+ Học: từ nhịp 13 đến nhịp 20.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao.
+ Học: Kĩ thuật xuất chạy giữa quãng.
+ Trò chơi vận động “Chạy đuồi”.
	- Biết, thực  hiện được kỹ thuật động tác mới từ nhịp 13 đến nhịp 20 (tập cá nhân, cặp đôi, nhóm).
· - Làm quen và thực hiện được kĩ thuật chạy giữa quãng.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	4
	7
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 20.
- Chạy cự li ngắn:	
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng.
+ Trò chơi vận động “Ai nhanh hơn”.
	· - Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 1 đến nhịp 20 (tự tập cá nhân).
· - Biết và thực hiện được kĩ thuật chạy giữa quãng. 
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	
	8
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 20.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng.
+ Học: Kĩ thuật chạy về đích.
+ Trò chơi vận động “Ai nhanh hơn”.
	· - Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 1 đến nhịp 20 (tự tập cá nhân).
- Biết và thực hiện được kĩ thuật chạy về đích.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	5
	9
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 20.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng - Kĩ thuật chạy về đích.
+ Trò chơi vận động “lò cò tiếp sức”.
	· - Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 1 đến nhịp 20 (tự tập cá nhân).
- Biết và thực hiện được kĩ thuật chạy cự li ngắn.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	
	10
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 20.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng - Kĩ thuật chạy về đích.
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “lò cò tiếp sức”
- Dạy học trực tuyến
	· - Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 1 đến nhịp 20 (tự tập cá nhân).
- Biết và thực hiện được kĩ thuật chạy cự li ngắn.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	6
	11
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 20.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng - Kĩ thuật chạy về đích.
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “phản xạ”.
	· - Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 1 đến nhịp 20 (tự tập cá nhân).
- Biết và thực hiện được kĩ thuật chạy cự li ngắn.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	
	12
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 20.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng - Kĩ thuật chạy về đích.
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “Sóc qua thang dây”.
	· - Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 1 đến nhịp 20 (tự tập cá nhân).
- Biết và thực hiện được kĩ thuật chạy cự li ngắn (4 giai đoạn).
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.
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	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 20.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn (4 giai đoạn). Chạy cự li ngắn 4060m
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “Sóc qua thang dây”.
	· - Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 1 đến nhịp 20 (tự tập cá nhân).
- Biết và thực hiện được kĩ thuật chạy cự li ngắn (4 giai đoạn) chạy cự li từ 4060m.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.
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	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 20.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn (4 giai đoạn). Chạy cự li ngắn 4060m
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “Sóc qua thang dây”.
	· - Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 1 đến nhịp 20 (tự tập cá nhân).
- Biết và thực hiện được kĩ thuật chạy cự li ngắn (4 giai đoạn) chạy cự li từ 4060m.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.
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	- Bài thể dục: Hoàn thiện bài thể dục (Đánh giá bài thể dục).
- Chạy cự li ngắn: Hoàn thiện chạy cự li ngắn (40-60m) và nâng cao thành tích.
- Một số luật cơ bản trong chạy cự li ngắn.

	- Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 1 đến nhịp 20 (tự tập cá nhân). 
- Biết và thực hiện được 4 giai đoạn chạy cự ngắn và làm quen và thực hiện được chạy cự li ngắn (40m-60m).
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	- Bài thể dục: Hoàn thiện bài thể dục (Đánh giá bài thể dục).
·   - Chạy cự li ngắn:
·  + Dinh dưỡng trong tập luyện TDTT (nhóm thực phẩm chính và nước uống).
·  + Chạy cự li 60m.

	- Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 1 đến nhịp 20 (tự tập cá nhân). 
- Biết và hiểu được nhóm thực phẩm chính và nước uống. 
- Biết và thực hiện được 4 giai đoạn chạy cự ngắn và làm quen và thực hiện được chạy cự li ngắn (60m).
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	·   - Chạy cự li ngắn:
Nâng cao thành tích Chạy cự li 60m.
	· - Biết và thực hiện được trò chơi, hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
- Nâng cao thành tích chạy cự li ngắn (60m).
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	· - KIỂM TRA GIỮA KỲ I (chọn 1trong 2 chủ đề đã học).

	* Với những HS đặc biệt: Công nhận kết quả bài thể dục; giảm cự li chạy cho phù hợp.

	Ném bóng (8 tiết) + Chạy cự li trung bình (8 tiết) 
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	NÉM BÓNG (8 TIẾT)+ CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH (8 TIẾT)
	 - Ném bóng: : Các động tác bổ trợ (ném bóng hai tay qua đầu ra trước, ra sau)
·  - Trò chơi: Ném xa vượt mốc. 
·  - Giới thiệu: Sự ảnh hưởng các yếu tố dinh dưỡng trong tập luyện TDTT.
- Chạy cự li trung bình: Các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo).
	- Thực hiện được động tác bổ trợ (ném bóng hai tay qua đầu ra trước, ra sau).
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.
- Nhận biết được các yếu tố dinh dưỡng ảnh hưởng trong tập luyện TDTT.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi. 
- Thực hiện được động tác bổ trợ chạy cự li trung bình.
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	· - Ném bóng:
· + Hoàn thiện các động tác bổ trợ (ném bóng hai tay qua đầu ra trước, ra sau).
· + Kỹ thuật cách cầm bóng, ném bóng bằng một tay trên vai.
· - Chạy cự li trung bình:
· + Hoàn thiện Các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo).
+ Kỹ thuật chạy giữa quãng (kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng)
- Dạy học trực tuyến
	- Thực hiện được động tác bổ trợ (ném bóng hai tay qua đầu ra trước, ra sau).
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.
- Biết và làm quen kĩ thuật chạy giữa quãng và cách cầm bóng. 
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng:
+ Hoàn thiện Các động tác bổ trợ (ném bóng hai tay qua đầu ra trước, ra sau), cách cầm bóng, ném bóng bằng một tay trên vai.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo), kỹ thuật chạy giữa quãng (kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Chạy và chuyền bóng nhanh.
	· - Thực hiện được động tác bổ trợ (ném bóng hai tay qua đầu ra trước, ra sau, cách cầm bóng, và thực hiện được ném bóng bằng một tay trên vai).
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
- Thực hiện được kĩ thuật chạy giữa quãng (kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng).
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	· - Ném bóng:
· + Ôn nội dung tiết 21.
· + Học: Kỹ thuật ra sức cuối cùng.
· - Chạy cụ li ngắn:
· + Học: Kỹ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.
· - Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật.
	- Thực hiện được động tác bổ trợ (ném bóng hai tay qua đầu ra trước, ra sau, cách cầm bóng, và thực hiện được ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng). 
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.
- Biết được kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.  
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện các động tác bổ trợ ném bóng, cách cầm bóng, ném bóng bằng một tay trên vai, kỹ thuật ra sức cuối cùng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo), kỹ thuật chạy giữa quãng (kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng), kỹ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật.
	· - Thực hiện được động tác bổ trợ (ném bóng hai tay qua đầu ra trước, ra sau, cách cầm bóng, và thực hiện được ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng). 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.
- Biết được kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.  
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo). 
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6. 
	· - Thực hiện được (cách cầm bóng, ném bóng bằng một tay trên vai, kĩ thuật ra sức cuối cùng, kĩ thuật giữ thăng bằng). 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.  
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
- Làm quen với cự li 300-500m.

	13
	25
	
	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
- Dạy học trực tuyến
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
- Dạy học trực tuyến
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	KIỂM TRA CUỐI KỲ I
	- Bài thể dục – Chạy cự li ngắn – Ném bóng – Chạy cự li trung bình
- Học sinh chọn 1 trong 4 chù đề trên kiểm tra
	· * Kêt quả này cần chú ý: 
· - Kết quả đánh giá giữa HK I + đánh giá thường xuyên  của cả quá trình học tập.
* Với những HS đặc biệt: thay đổi cách đánh giá cho phù hợp.
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KHỐI 6 HỌC KÌ II
	TUẦN
	TIẾT PPCT
	CHỦ ĐỀ
(BÀI HỌC) VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
	NỘI DUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	THỂ THAO TỰ CHỌN (BƠI LỘI)

	19
	37
	THỂ THAO TỰ CHỌN (BƠI LỘI)
	- Kỹ năng vào và ra khỏi hồ (bể bơi), môt số bài tập khởi động trên cạn.
- Một số bài tập khởi động và làm quen với nước
	· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Thực hiện được các bài tập  khởi động trên cạn và dưới nước
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	- Ôn nội dung tiết 37
- Tập làm quen với nước, thở nước và các kỹ năng dưới nước.
	· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Biết cách làm quen với nước và các kỹ năng dưới nước.

	20
	39
	
	- Kỹ thuật đẩy người lướt nước.
- Các kỹ năng đập chân.
	- Biết được kỹ thuật đẩy người lướt nước, các kỹ năng đập chân.

	
	40
	
	- Ôn nội dung tiết 39 học kỹ thuật động tác tay.
- Điều chỉnh hơi thở trong nước.
	- Biết được kỹ thuật đẩy người lướt nước, các kỹ năng đập chân điều chỉnh hơi thở trong nước.

	21
	41
	
	- Ôn nội dung tiết 40, các kỹ năng làm nổi trên mặt nước.
- Phối hợp lướt nước đập chân kết hợp bơi một tay.
	- Biết được kỹ năng nổi nước, biết cách đánh chân kết hợp với bơi tay.
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	- Ôn nội dung tiết 41, kết hợp bơi hai tay và thở trong nước.
- Hoàn thiện kỹ thuật bơi trường sấp.
	- Biết được kỹ năng nổi nước, biết cách đánh chân kết hợp với bơi tay.

	22
	43
	
	- Ôn nội dung tiết 42 và hoàn thiện.
	- Biết phối hợp đánh chân – bơi tay và thở trong khi bơi

	
	44
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Học  kỹ năng sống sót và cứu đuối
	- Biết được kỹ thuật bơi trường sấp, nắm được kỹ năng sống sót và cứu đuối

	23
	45
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối
	- Biết được kỹ thuật bơi trường sấp, nắm được kỹ năng sống sót và cứu đuối
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	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối
	- Biết được kỹ thuật bơi trường sấp, nắm được kỹ năng sống sót và cứu đuối

	24
	47
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối
- Dạy học trực tuyến
	- Biết được kỹ thuật bơi trường sấp, nắm được kỹ năng sống sót và cứu đuối

	
	48
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối
	- Biết được kỹ thuật bơi trường sấp, nắm được kỹ năng sống sót và cứu đuối

	25
	49
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối
	- Biết được kỹ thuật bơi trường sấp, nắm được kỹ năng sống sót và cứu đuối

	
	50
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối
	- Biết được kỹ thuật bơi trường sấp, nắm được kỹ năng sống sót và cứu đuối

	THỂ THAO TỰ CHỌN (BÓNG RỔ) 

	26
	51
	THỂ THAO TỰ CHỌN (BÓNG RỔ)
	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng).
- Học: Kỹ thuật chạy nghiên mình, kỹ thuật dẫn bóng (dẫn bóng cao tay, thấp tay).
	· - Thực hiện được các bài tập bổ trợ trong bóng rổ.
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	
	52
	
	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng).
- Kỹ thuật chạy nghiên mình, kỹ thuật dẫn bóng (dẫn bóng cao tay, thấp tay).
- Trò chơi: Chuyền và bắt bóng nhanh.
	· - Thực hiện được các bài tập bổ trợ trong bóng rổ.
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	27
	53
	
	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (làm quen với bóng).
- Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng.
- Trò chơi vận động Chuyền và bắt bóng nhanh.
	· - Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.
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	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng , làm quen với bóng).
- Hoàn thiện Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng.
- Trò chơi: Dẫn bóng tiếp sức.
	· - Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	28
	55
	
	- Hoàn thiện di chuyển không bóng , làm quen với bóng.
- Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng  theo đường thẳng.
- Kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng.
- Bài tập phát triển thể lực.
	· - Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
· - Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng.
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	
	56
	KIỂM TRA GIỮA KÌ
	· - KIỂM TRA GIỮA KỲ I (BƠI LỘI).

	* Với những HS đặc biệt: Công nhận kết quả; giảm cự li bơi cho phù hợp.

	29
	57
	THỂ THAO TỰ CHỌN (BÓNG RỔ)
	- Hoàn thiện di chuyển không bóng , làm quen với bóng.
- Hoàn thiện Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng và chuyền bóng, bắt bóng.
- Trò chơi vận động Thi dẫn bóng.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Dạy học trực tuyến
	- Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
- Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng.
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	
	58
	
	· - Tại chỗ dẫn bóng cao tay.
· - Trò chơi: Dẫn bóng tiếp sức.
- Bài tập phát triển thể lực.
	- Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng cao tay.
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	30
	59
	
	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng , làm quen với bóng).
- Ôn: Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng, Kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng, tại chỗ dẫn bóng cao tay.
	·  - Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
· - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng cao tay.
· - Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng.
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.


	
	60
	
	· - Hoàn thiện Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng , làm quen với bóng), Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng, Kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng, tại chỗ dẫn bóng cao tay.
· - Tại chỗ dẫn bóng thấp tay.
- Trò chơi: Thi vỗ tay.
	- Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng thấp tay.
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	31
	61
	
	- Hoàn thiện Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng , làm quen với bóng), Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng, Kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng, tại chỗ dẫn bóng cao tay, thấp tay.
- Trò chơi: Thi vỗ tay.
- Bài tập phát triển thể lực.
	· - Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
· - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng cao tay, thấp tay.
· - Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng.
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	
	62
	
	· - Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
· - Kỹ thuật tại chỗ ném rổ một tay trên vai.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.
	- Thực hiện được kỹ thuật ném rổ một tay trên vai.
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	32
	63
	
	- Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.
	· - Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
· - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng cao tay, thấp tay.
· - Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng, KT ném rổ.
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	
	64
	
	- Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.
- Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ. 
	· - Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
· - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng cao tay, thấp tay.
· - Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng, KT ném rổ.
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
· - Hiểu và biết được một số điều luật cơ bản.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	33
	65
	
	 - Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.
· - Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ. 
 - Trò chơi: (SGK) 
	- Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
- Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng cao tay, thấp tay.
- Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng, KT ném rổ.
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu và biết được một số điều luật cơ bản.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.
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	- Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.
- Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ. 
	- Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
- Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng cao tay, thấp tay.
- Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng, KT ném rổ.
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu và biết được một số điều luật cơ bản.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	34
	67
	
	· - Hoàn thiện các kỹ thuật đã học. 
· - Bài tập phát triển thể lực.
· - Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ.
- Trò chơi: (SGK)
- Tổ chức cho học sinh thi đấu.
- Dạy học trực tuyến
	- Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
- Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng cao tay, thấp tay.
- Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng, KT ném rổ.
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu và biết được một số điều luật cơ bản.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.
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	· - Hoàn thiện các kỹ thuật đã học. 
· - Bài tập phát triển thể lực.
· - Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ.
- Trò chơi: (SGK)
- Tổ chức cho học sinh thi đấu.
	- Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
- Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng cao tay, thấp tay.
- Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng, KT ném rổ.
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu và biết được một số điều luật cơ bản.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	35
	69
	KIỂM TRA CUỐI KÌ II
	- Kiểm tra cuối kì II 
- Học sinh chọn 1 trong 2 nội dung ( bơi lội – bóng rổ)
	· * Kêt quả này cần chú ý: 
· - Kết quả đánh giá giữa HK II + đánh giá thường xuyên  của cả quá trình học tập.
* Với những HS đặc biệt: thay đổi cách đánh giá cho phù hợp.
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Phân phối chương trình (kế hoạch dạy học) môn GDTC
3. Thời lượng theo CT 2018
	CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

	Vận động cơ bản (CN, NB, CCLTB)
	37.1% (26 tiết)

	Bài tập thể dục 
	10% (7 tiết)

	Thể thao tự chọn 
	44.3% (31 tiết)

	Đánh giá cuối học kì, cuối năm học 
	  8.6% (6 tiết)



lớp 7
chương trình GDPT 2018 (Tham khảo)
Cả năm:  35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
4. Yêu cầu cần đạt theo CT 2018
	Yêu cầu cần đạt
	Nội dung

	– Nhận biết được các yếu tố dinh ưỡng cơ bản có ảnh hưởng trong tập luyện và phát triển thể chất.

– Biết một số điều luật cơ bản ở các nội dung: Chạy cự li ngắn.
– Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy; làm quen với các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m).
	KIẾN THỨC CHUNG
Chế độ dinh dưỡng trong tập luyện thể dục thể thao.
VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
Chạy cự li ngắn (60m)
– Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy.
– Chạy cự li ngắn 60m (4 giai đoạn chạy ngắn).
– Một số trò chơi phát triển sức nhanh.

	Yêu cầu cần đạt
	Nội dung

	– Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng. Thực hiện được kĩ thuật ném bóng.


- Thực hiện được động tác bổ trợ chạy cự li trung bình.
- Thực hiện được kĩ thuật chạy giữa quãng (kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng).
- Biết được kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.
– Thực hiện đúng các động tác trong bài tập thể dục liên hoàn.

– Thực hiện được các bài tập bổ trợ và động tác kĩ thuật cơ bản của môn thể thao lựa chọn. Thực hiện được một số tình
huống phối hợp vận động với đồng đội trong bài tập.


– Biết lựa chọn và tham gia các hoạt động trò chơi vận động phù hợp với yêu cầu, nội dung bài học nhằm phát triển tố chất thể lực.
– Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.
– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.
– Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.
– Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện hằng ngày.
	Ném bóng
– Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng
– Kĩ thuật ném bóng
– Trò chơi phát triển sức mạnh tay – ngực

Chạy cự li trung bình
– Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy
– Kĩ thuật chạy cự li trung bình
– Trò chơi phát triển sức bền


Bài tập thể dục
– Bài thể dục liên hoàn dành cho học sinh lớp 6 (20 nhịp).
– Trò chơi phát triển khéo léo
THỂ THAO TỰ CHỌN
– Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường, định hướng cho học sinh lựa chọn một trong những nội dung thể thao phù hợp với đặc điểm cá nhân và lứa tuổi: Điền kinh; Thể dục; Bơi; Bóng đá; Bóng chuyền; Bóng rổ; Cầu lông; Đá cầu; Bóng bàn; Võ; Khiêu vũ thể thao; Thể dục nhịp điệu; các môn thể thao truyền thống của địa phương;...
– Trò chơi vận động bổ trợ cho môn thể thao lựa chọn.


KHỐI 7 HỌC KÌ I
	TUẦN
	TIẾT PPCT
	CHỦ ĐỀ
(BÀI HỌC) VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
	NỘI DUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	1
	1
	BÀI THỂ DỤC(7 TIẾT) CHẠY CỰ LI NGẮN (10 TIẾT)

	· - Bài thể dục: Nhịp 1 đến nhịp 8 của bải thể dục.
· - Chạy cự li ngắn:
+ Trò chơi vận động Chạy tiếp sức chuyển vật.
+ Động tác căng cơ, chạy bước nhỏ, Nâng cao đùi, gót chạm mông, chạy đạp sau.
	- Bước đầu thực hiện được động tác từ nhịp 1-8.
- Biết và thực hiện được trò chơi phát triển sức nhanh.
- Biết và thực hiện được các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.

	
	2
	
	·   - Bài thể dục: Hoàn thiện 8 nhịp của bài TD.
- Chạy cự li ngắn: Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn.
- Tầm quan trọng và vai trò các chất dinh dưỡng trong tập luyện TDTT và phát triển thể chất.
	- HS biết và thực hiện được (thuộc) động tác từ nhịp 1-8.
· - Biết và thực hiện được các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn.
· - Hiểu và biết vai trò các chất dinh dưỡng trong tập luyện TDTT và phát triển thể chất.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.

	2
	3
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 8.
+ Học từ nhịp 9 đến nhịp 17.
- Chạy cự li ngắn:
+ Trò chơi vận động “Chạy lượn vòng tiếp sức”.
+ Bài tập phát triển thể lực.
+ Học: Kĩ thuật đáng tay.
	- Biết, thực  hiện được kỹ thuật động tác mới từ nhịp 9 đến nhịp 17 (tập cá nhân, cặp đôi, nhóm).
· - Biết và thực hiện được các động tác bổ trợ và kĩ thuật đánh tay.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	
	4
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 17.
- Chạy cự li ngắn:
+ Trò chơi vận động “Chạy lượn vòng tiếp sức”.
+ Bài tập phát triển thể lực.
+ Ôn: Kĩ thuật đáng tay.
	- Biết, thực  hiện được kỹ thuật động tác (thuộc) từ nhịp 1 đến nhịp 17 (tập cá nhân, cặp đôi, nhóm).
· - Biết và thực hiện được các động tác bổ trợ và kĩ thuật đánh tay.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	3
	5
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 17.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay.
+ Học: Kĩ thuật xuất phát và chạy lao
+ Trò chơi vận động “Chạy con thoi tiếp sức” 4x10m.
	- Học sinh thực hiện  được động tác tương đối đều, đẹp, thuộc (từ nhịp 1 đến nhịp 17). 
· - Biết và thực hiện được các động tác bổ trợ và kĩ thuật đánh tay.
- Làm quen và thực hiện được kĩ thuật chạy lao sau xuất phát.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	
	6
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 12.
+ Học: từ nhịp 18 đến nhịp 24.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao.
+ Học: Kĩ thuật xuất chạy giữa quãng.
+ Trò chơi vận động “Chạy đuồi”.
	- Biết, thực  hiện được kỹ thuật động tác mới từ nhịp 17 đến nhịp 24 (tập cá nhân, cặp đôi, nhóm).
· - Làm quen và thực hiện được kĩ thuật chạy giữa quãng.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	4
	7
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 24.
- Chạy cự li ngắn:	
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng.
+ Trò chơi vận động “Ai nhanh hơn”.
	· - Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 1 đến nhịp 24 (tự tập cá nhân).
· - Biết và thực hiện được kĩ thuật chạy giữa quãng. 
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	
	8
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 24.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng.
+ Học: Kĩ thuật chạy về đích.
+ Trò chơi vận động “Ai nhanh hơn”.
	· - Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 1 đến nhịp 24 (tự tập cá nhân).
- Biết và thực hiện được kĩ thuật chạy về đích.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	5
	9
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 24.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng - Kĩ thuật chạy về đích.
+ Trò chơi vận động “lò cò tiếp sức”.
	· - Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 1 đến nhịp 24 (tự tập cá nhân).
- Biết và thực hiện được kĩ thuật chạy cự li ngắn.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	
	10
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 24.
Học: Nhịp 25 đến 32
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng - Kĩ thuật chạy về đích.
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “lò cò tiếp sức”.
- Dạy học trực tuyến
	· - Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 25 đến nhịp 32 (tự tập cá nhân).
- Biết và thực hiện được kĩ thuật chạy cự li ngắn.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	6
	11
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 232.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng - Kĩ thuật chạy về đích.
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “phản xạ”.
	· - Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 1 đến nhịp 32 (tự tập cá nhân).
- Biết và thực hiện được kĩ thuật chạy cự li ngắn.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	
	12
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 32.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng - Kĩ thuật chạy về đích.
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “Sóc qua thang dây”.
	· - Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 1 đến nhịp 32 (tự tập cá nhân).
- Biết và thực hiện được kĩ thuật chạy cự li ngắn (4 giai đoạn).
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	7
	13
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 232.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn (4 giai đoạn). Chạy cự li ngắn 4060m
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “Sóc qua thang dây”.
	· - Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 1 đến nhịp 32 (tự tập cá nhân).
- Biết và thực hiện được kĩ thuật chạy cự li ngắn (4 giai đoạn) chạy cự li từ 4060m.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	
	14
	
	- Bài thể dục: 
+ Ôn hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 32.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn (4 giai đoạn). Chạy cự li ngắn 4060m
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “Sóc qua thang dây”.
	· - Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 1 đến nhịp 32 (tự tập cá nhân).
- Biết và thực hiện được kĩ thuật chạy cự li ngắn (4 giai đoạn) chạy cự li từ 4060m.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi và vận dụng vào thực tiễn.

	8
	15
	
	- Bài thể dục: Hoàn thiện bài thể dục (Đánh giá bài thể dục).
- Chạy cự li ngắn: Hoàn thiện chạy cự li ngắn (40-60m) và nâng cao thành tích.
- Một số luật cơ bản trong chạy cự li ngắn.

	- Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 1 đến nhịp 32 (tự tập cá nhân). 
- Biết và thực hiện được 4 giai đoạn chạy cự ngắn và làm quen và thực hiện được chạy cự li ngắn (40m-60m).

	
	16
	
	- Bài thể dục: Hoàn thiện bài thể dục (Đánh giá bài thể dục).
·   - Chạy cự li ngắn:
·  + Dinh dưỡng trong tập luyện TDTT (nhóm thực phẩm chính và nước uống).
·  + Chạy cự li 60m.

	- Học sinh thực hiện động tác (thuộc) đều, đẹp, chính xác từ nhịp 1 đến nhịp 32 (tự tập cá nhân). 
- Biết và hiểu được nhóm thực phẩm chính và nước uống. 
- Biết và thực hiện được 4 giai đoạn chạy cự ngắn và làm quen và thực hiện được chạy cự li ngắn (60m).

	9
	17
	
	·   - Chạy cự li ngắn:
Nâng cao thành tích Chạy cự li 60m.
	· - Biết và thực hiện được trò chơi, hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
- Nâng cao thành tích chạy cự li ngắn (60m).

	
	18
	
	· - KIỂM TRA GIỮA KỲ I (chọn 1trong 2 chủ đề đã học).

	* Với những HS đặc biệt: Công nhận kết quả bài thể dục; giảm cự li chạy cho phù hợp.

	Ném bóng (8 tiết) + Chạy cự li trung bình (8 tiết) 

	10
	19
	NÉM BÓNG (8 TIẾT)+ CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH (8 TIẾT)
	 - Ném bóng: : Các động tác bổ trợ (ném bóng hai tay qua đầu ra trước, ra sau)
·  - Trò chơi: Ném xa vượt mốc. 
·  - Giới thiệu: Sự ảnh hưởng các yếu tố dinh dưỡng trong tập luyện TDTT.
- Chạy cự li trung bình: Các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo).
	- Thực hiện được động tác bổ trợ (ném bóng hai tay qua đầu ra trước, ra sau).
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.
- Nhận biết được các yếu tố dinh dưỡng ảnh hưởng trong tập luyện TDTT.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi. 
- Thực hiện được động tác bổ trợ chạy cự li trung bình.

	
	20
	
	· - Ném bóng:
· + Hoàn thiện các động tác bổ trợ (ném bóng hai tay qua đầu ra trước, ra sau).
· + Kỹ thuật cách cầm bóng, ném bóng bằng một tay trên vai.
· - Chạy cự li trung bình:
· + Hoàn thiện Các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo).
+ Kỹ thuật chạy giữa quãng (kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng).
- Dạy học trực tuyến
	- Thực hiện được động tác bổ trợ (ném bóng hai tay qua đầu ra trước, ra sau).
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.
- Biết và làm quen kĩ thuật chạy giữa quãng và cách cầm bóng. 
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.

	11
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	- Ném bóng:
+ Hoàn thiện Các động tác bổ trợ (ném bóng hai tay qua đầu ra trước, ra sau), cách cầm bóng, ném bóng bằng một tay trên vai.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo), kỹ thuật chạy giữa quãng (kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Chạy và chuyền bóng nhanh.
	· - Thực hiện được động tác bổ trợ (ném bóng hai tay qua đầu ra trước, ra sau, cách cầm bóng, và thực hiện được ném bóng bằng một tay trên vai).
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
- Thực hiện được kĩ thuật chạy giữa quãng (kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng).
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	· - Ném bóng:
· + Ôn nội dung tiết 21.
· + Học: Kỹ thuật ra sức cuối cùng.
· - Chạy cụ li ngắn:
· + Học: Kỹ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.
· - Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật.
	- Thực hiện được động tác bổ trợ (ném bóng hai tay qua đầu ra trước, ra sau, cách cầm bóng, và thực hiện được ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng). 
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.
- Biết được kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.  
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.

	12
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	- Ném bóng: Hoàn thiện các động tác bổ trợ ném bóng, cách cầm bóng, ném bóng bằng một tay trên vai, kỹ thuật ra sức cuối cùng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo), kỹ thuật chạy giữa quãng (kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng), kỹ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật.
	· - Thực hiện được động tác bổ trợ (ném bóng hai tay qua đầu ra trước, ra sau, cách cầm bóng, và thực hiện được ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng). 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.
- Biết được kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.  
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo). 
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6. 
	· - Thực hiện được (cách cầm bóng, ném bóng bằng một tay trên vai, kĩ thuật ra sức cuối cùng, kĩ thuật giữ thăng bằng). 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.  
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
- Làm quen với cự li 300-500m.

	13
	25
	
	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
- Dạy học trực tuyến
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
- Dạy học trực tuyến
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.
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	- Ném bóng: Hoàn thiện kỹ thuật ném bóng.
- Chạy cự li trung bình: Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300-500m).
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: SGK 6.
	· - Thực hiện được (ném bóng bằng một tay trên vai, Kĩ thuật ra sức cuối cùng, Kĩ thuật giữ thăng bằng, Kĩ thuật chạy đà) nâng cao thành tích hoặc ném bóng trúng đích.
· - Thực hiện hết cự li 300-500m. 
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu được tác dụng và ý nghĩa trò chơi.

	18
	

35
	KIỂM TRA CUỐI KỲ I
	- Bài thể dục – Chạy cự li ngắn – Ném bóng – Chạy cự li trung bình
- Học sinh chọn 1 trong 4 chù đề trên kiểm tra
	· * Kêt quả này cần chú ý: 
· - Kết quả đánh giá giữa HK I + đánh giá thường xuyên  của cả quá trình học tập.
* Với những HS đặc biệt: thay đổi cách đánh giá cho phù hợp.
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KHỐI 7 HỌC KÌ II
	TUẦN
	TIẾT PPCT
	CHỦ ĐỀ
(BÀI HỌC) VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
	NỘI DUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	THỂ THAO TỰ CHỌN (BƠI LỘI)

	19
	37
	THỂ THAO TỰ CHỌN (BƠI LỘI)
	- Kỹ năng vào và ra khỏi hồ (bể bơi), môt số bài tập khởi động trên cạn.
- Một số bài tập khởi động và làm quen với nước
	· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Thực hiện được các bài tập  khởi động trên cạn và dưới nước
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	- Ôn nội dung tiết 37
- Tập làm quen với nước, thở nước và các kỹ năng dưới nước.
	· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Biết cách làm quen với nước và các kỹ năng dưới nước.

	20
	39
	
	- Kỹ thuật đẩy người lướt nước.
- Các kỹ năng đập chân.
	- Biết được kỹ thuật đẩy người lướt nước, các kỹ năng đập chân.
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	- Ôn nội dung tiết 39 học kỹ thuật động tác tay.
- Điều chỉnh hơi thở trong nước.
	- Biết được kỹ thuật đẩy người lướt nước, các kỹ năng đập chân điều chỉnh hơi thở trong nước.

	21
	41
	
	- Ôn nội dung tiết 40, các kỹ năng làm nổi trên mặt nước.
- Phối hợp lướt nước đập chân kết hợp bơi một tay.
	- Biết được kỹ năng nổi nước, biết cách đánh chân kết hợp với bơi tay.
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	- Ôn nội dung tiết 41, kết hợp bơi hai tay và thở trong nước.
- Hoàn thiện kỹ thuật bơi trường sấp.
	- Biết được kỹ năng nổi nước, biết cách đánh chân kết hợp với bơi tay.

	22
	43
	
	- Ôn nội dung tiết 42 và hoàn thiện.
	- Biết phối hợp đánh chân – bơi tay và thở trong khi bơi
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	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Học  kỹ năng sống sót và cứu đuối
	- Biết được kỹ thuật bơi trường sấp, nắm được kỹ năng sống sót và cứu đuối

	23
	45
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối
	- Biết được kỹ thuật bơi trường sấp, nắm được kỹ năng sống sót và cứu đuối

	
	46
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối
	- Biết được kỹ thuật bơi trường sấp, nắm được kỹ năng sống sót và cứu đuối

	24
	47
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối
- Dạy học trực tuyến
	- Biết được kỹ thuật bơi trường sấp, nắm được kỹ năng sống sót và cứu đuối
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	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối
	- Biết được kỹ thuật bơi trường sấp, nắm được kỹ năng sống sót và cứu đuối

	25
	49
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối
	- Biết được kỹ thuật bơi trường sấp, nắm được kỹ năng sống sót và cứu đuối
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	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối
	- Biết được kỹ thuật bơi trường sấp, nắm được kỹ năng sống sót và cứu đuối

	THỂ THAO TỰ CHỌN (BÓNG RỔ) 

	26
	51
	THỂ THAO TỰ CHỌN (BÓNG RỔ)
	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng).
- Học: Kỹ thuật chạy nghiên mình, kỹ thuật dẫn bóng (dẫn bóng cao tay, thấp tay).
	· - Thực hiện được các bài tập bổ trợ trong bóng rổ.
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.
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	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng).
- Kỹ thuật chạy nghiên mình, kỹ thuật dẫn bóng (dẫn bóng cao tay, thấp tay).
- Trò chơi: Chuyền và bắt bóng nhanh.
	· - Thực hiện được các bài tập bổ trợ trong bóng rổ.
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	27
	53
	
	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (làm quen với bóng).
- Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng.
- Trò chơi vận động Chuyền và bắt bóng nhanh.
	· - Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.
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	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng , làm quen với bóng).
- Hoàn thiện Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng.
- Trò chơi: Dẫn bóng tiếp sức.
	· - Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	28
	55
	
	- Hoàn thiện di chuyển không bóng , làm quen với bóng.
- Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng  theo đường thẳng.
- Kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng.
- Bài tập phát triển thể lực.
	· - Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
· - Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng.
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	
	56
	KIỂM TRA GIỮA KÌ
	· - KIỂM TRA GIỮA KỲ I (BƠI LỘI).

	* Với những HS đặc biệt: Công nhận kết quả; giảm cự li bơi cho phù hợp.

	29
	57
	THỂ THAO TỰ CHỌN (BÓNG RỔ)
	- Hoàn thiện di chuyển không bóng , làm quen với bóng.
- Hoàn thiện Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng và chuyền bóng, bắt bóng.
- Trò chơi vận động Thi dẫn bóng.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Dạy học trực tuyến
	- Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
- Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng.
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	
	58
	
	· - Tại chỗ dẫn bóng cao tay.
· - Trò chơi: Dẫn bóng tiếp sức.
- Bài tập phát triển thể lực.
	- Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng cao tay.
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	30
	59
	
	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng , làm quen với bóng).
- Ôn: Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng, Kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng, tại chỗ dẫn bóng cao tay.
	·  - Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
· - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng cao tay.
· - Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng.
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.


	
	60
	
	· - Hoàn thiện Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng , làm quen với bóng), Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng, Kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng, tại chỗ dẫn bóng cao tay.
· - Tại chỗ dẫn bóng thấp tay.
- Trò chơi: Thi vỗ tay.
	- Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng thấp tay.
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	31
	61
	
	- Hoàn thiện Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng , làm quen với bóng), Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng, Kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng, tại chỗ dẫn bóng cao tay, thấp tay.
- Trò chơi: Thi vỗ tay.
- Bài tập phát triển thể lực.
	· - Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
· - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng cao tay, thấp tay.
· - Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng.
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	
	62
	
	· - Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
· - Kỹ thuật tại chỗ ném rổ một tay trên vai.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.
	- Thực hiện được kỹ thuật ném rổ một tay trên vai.
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	32
	63
	
	- Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.
	· - Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
· - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng cao tay, thấp tay.
· - Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng, KT ném rổ.
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	
	64
	
	- Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.
- Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ. 
	· - Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
· - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng cao tay, thấp tay.
· - Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng, KT ném rổ.
· - Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
· - Hiểu và biết được một số điều luật cơ bản.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	33
	65
	
	 - Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.
· - Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ. 
 - Trò chơi: (SGK) 
	- Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
- Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng cao tay, thấp tay.
- Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng, KT ném rổ.
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu và biết được một số điều luật cơ bản.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	
	66
	
	- Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.
- Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ. 
	- Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
- Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng cao tay, thấp tay.
- Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng, KT ném rổ.
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu và biết được một số điều luật cơ bản.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	34
	67
	
	· - Hoàn thiện các kỹ thuật đã học. 
· - Bài tập phát triển thể lực.
· - Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ.
- Trò chơi: (SGK)
- Tổ chức cho học sinh thi đấu.
- Dạy học trực tuyến
	- Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
- Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng cao tay, thấp tay.
- Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng, KT ném rổ.
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu và biết được một số điều luật cơ bản.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	
	68
	
	· - Hoàn thiện các kỹ thuật đã học. 
· - Bài tập phát triển thể lực.
· - Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ.
- Trò chơi: (SGK)
- Tổ chức cho học sinh thi đấu.
	- Thực hiện được các bài tập làm quen với bóng, kỹ thuật dẫn bóng.
- Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng cao tay, thấp tay.
- Thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng, KT ném rổ.
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu để tập luyện.
- Hiểu và biết được một số điều luật cơ bản.
- Tích cực tham gia, có ý thức hợp tác với bạn bè trong tập luyện.

	35
	69
	KIỂM TRA CUỐI KÌ II
	- Kiểm tra cuối kì II 
- Học sinh chọn 1 trong 2 nội dung ( bơi lội – bóng rổ)
	· * Kêt quả này cần chú ý: 
· - Kết quả đánh giá giữa HK II + đánh giá thường xuyên  của cả quá trình học tập.
* Với những HS đặc biệt: thay đổi cách đánh giá cho phù hợp.
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	Duyệt của lãnh đạo nhà trường

HIỆU TRƯỞNG

	Vĩnh Thạnh Trung, ngày 09 tháng 19 năm 2022

Tổ Trưởng



Võ Thanh Cần


I. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI 8
Cả năm:  35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
HỌC KÌ I KHỐI 8
	Thời điểm
	Số tiết PPCT
	Bài học
	Nội dung học

	Tuần 1
05-10/9/2022
	1
	Bài thể dục ( 7 tiết) + Chạy cự li ngắn (10 tiết)
	- Bài Thể duc: Học từ nhịp 1 đến nhịp 8
· - Chạy cự li ngắn:
+ Trò chơi vận động Chạy tiếp sức chuyển vật.
+ Động tác căng cơ, chạy bước nhỏ, Nâng cao đùi, gót chạm mông, chạy đạp sau.

	
	2
	
	- Bài Thể duc: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 8
- Chạy cự li ngắn: Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn.

	Tuần 2
12-17/9/2022
	3
	
	- Bài Thể duc: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 8
- Chạy cự li ngắn:
+ Trò chơi vận động “Chạy lượn vòng tiếp sức”.
+ Bài tập phát triển thể lực.
+ Học: Kĩ thuật đáng tay.

	
	4
	
	- Bài TD phát triển chung: Học từ nhịp 9 đến nhịp 16. 
- Chạy cự li ngắn:
+ Trò chơi vận động “Chạy lượn vòng tiếp sức”.
+ Bài tập phát triển thể lực.
+ Ôn: Kĩ thuật đáng tay.
- Trò chơi : Do GV chọn

	Tuần 3
19-24/9/2022
	5
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 16.
- Học từ nhịp 17 đến nhịp 24
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay.
+ Học: Kĩ thuật xuất phát và chạy lao
+ Trò chơi vận động “Chạy con thoi tiếp sức” 4x10m.

	
	6
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp 1 đến 24
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao.
+ Học: Kĩ thuật xuất chạy giữa quãng.
+ Trò chơi vận động “Chạy đuồi”.

	Tuần  4
26-01/10/2022
	7
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp1 đến  nhịp 24
- Học từ nhịp 25 đến nhịp 32
- Chạy cự li ngắn:	
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng.
+ Trò chơi vận động “Ai nhanh hơn”.

	
	8
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp1 đến  nhịp 32.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng.
+ Học: Kĩ thuật chạy về đích.
+ Trò chơi vận động “Ai nhanh hơn”.

	Tuần 5
03-08/10/2022
	9
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp1 đến  nhịp 32.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng - Kĩ thuật chạy về đích.
+ Trò chơi vận động “lò cò tiếp sức”.

	
	10
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp1 đến  nhịp 32.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng - Kĩ thuật chạy về đích.
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “lò cò tiếp sức”.
- Dạy học trực tuyến

	Tuần 6
10-15/10/2022
	11
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp1 đến  nhịp 32.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng - Kĩ thuật chạy về đích.
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “phản xạ”.

	
	12
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp 1 đến  nhịp 32.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng - Kĩ thuật chạy về đích.
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “Sóc qua thang dây”.

	Tuần 7
17-22/10/2022
	13
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp 1 đến  nhịp 32. 
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn (4 giai đoạn). Chạy cự li ngắn 4060m
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “Sóc qua thang dây”.

	
	14
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp 1 đến  nhịp 32
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn (4 giai đoạn). Chạy cự li ngắn 6080m
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “Sóc qua thang dây”.

	Tuần 8
24-29/10/2022
	15
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp 1 đến  nhịp 32
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn (4 giai đoạn). Chạy cự li ngắn 6080m
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “Sóc qua thang dây”.

	
	16
	
	- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn (4 giai đoạn). Chạy cự li ngắn 6080m
+ Bài tập phát triển thể lực
- Một số luật cơ bản trong chạy cự li ngắn.

	Tuần 9
31/10-05/11
	17
	
	- Ôn tập bài thể dục:
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn (4 giai đoạn). Chạy cự li ngắn 6080m
+ Bài tập phát triển thể lực
- Một số luật cơ bản trong chạy cự li ngắn.

	
	18
	Kiểm tra (giữa kỳ I)
	Học sinh chọn 1 trong 2 chủ đề ( bài thể dục – chạy cự li ngắn )

	Tuần 10
07-12/11/2022
	19
	NHẢY CAO KIỀU “NẰM NGHIÊNG” (8 TIẾT) + CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH (8 TIẾT)
	- Nhảy cao: Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng”, tập một số bài tập bổ trợ: Đá lăng trước, sau, đá lăng sang ngang.
- Chạy cự li trung bình: Các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo). 
- Trò chơi: (SGK)

	
	20
	
	- Nhảy cao: Thực hiện một số động tác bổ trợ 
+ Học kt chạy đà, xác định chân giậm nhảy: đà 1 bước giậm nhảy đá lăng, 3 bước giậm nhảy đá lăng xoay người qua xà.
· - Chạy cự li trung bình:
· + Ôn: Các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo).
+ Học: Kĩ thuật chạy giữa quãng (kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng), Các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo).
 - Dạy trực tuyến

	Tuần 11
14-19/11/2022
	21
	
	- Nhảy cao: Thực hiện được đt bổ trợ kt nhảy cao kiểu nằm nghiêng, ôn 1-3 bước giậm nhảy đá lăng xoay người qua xà- trò chơi do gv chọn.
- Ôn: Các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo), kĩ thuật chạy giữa quãng (kĩ thuật chạy đường thẳng, đường vòng).
- Trò chơi: Chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật.

	
	22
	
	- Nhảy cao: Thực hiện các bài tập bổ trợ và kỹ thuật chạy đà. Chạy đà chính diện-giậm nhảy co chân, duỗi thẳng qua xà.
· - Học: Kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.
- Trò chơi: Chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật.

	Tuần 12
21-26/11/2022
	23
	
	- Nhảy cao: Ôn kỹ thuật chạy đà, học kỹ thuật giậm nhảy. Chạy đà chính diện-giậm nhảy co chân, duỗi thẳng qua xà.
- Ôn: Các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo), kĩ thuật chạy giữa quãng (kĩ thuật chạy đường thẳng, đường vòng), kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.
- Trò chơi: (SGK)

	
	24
	
	- Nhảy cao: Ôn động tác bổ trợ (Chạy đà chính diện-giậm nhảy co chân, duỗi thẳng qua xà), kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy. Học giai đoạn trên không, tiếp đất.
- Học: Kĩ thuật về đích.
- Trò chơi: SGK 6.

	Tuần 13
28-03/12/2022
	25
	
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ, chạy đà-giậm nhảy, giai đoạn trên không và tiếp đất.
- Ôn: Các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo). 
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300m-500m).
- Trò chơi: SGK 6.
- Dạy học trực tuyến

	
	26
	
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, tập phối hợp 4 giai đoạn chạy đà giậm nhảy trên không và tiếp đất.
- Ôn: Kĩ thuật về đích.
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300m-500m).
- Trò chơi: SGK 6.

	Tuần 14
05-10/12/2022
	27
	
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, tập phối hợp 4 giai đoạn chạy đà giậm nhảy trên không và tiếp đất, giới thiệu một số luật cơ bản.
- Ôn: Kĩ thuật về đích.
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300m-500m).
- Trò chơi: SGK 6

	
	28
	
	 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.
- Ôn: Các bài tập bổ trợ chạy cự li TB, kĩ thuật.
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300m-500m).
- Trò chơi: SGK 6

	Tuần 15
12-17/12/2022
	29
	
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.
- Ôn: Các bài tập bổ trợ chạy cự li TB, kĩ thuật. 
- Hoàn thiện KT cự li chạy trung bình (cự li 500m-600m), một số điều luật cơ bản trong chạy cự li trung bình.

	
	30
	
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. Kiểm tra đánh giá thử.
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 500m-600m), một số điều luật cơ bản trong chạy cự li trung bình.
- Trò chơi: SGK
- Dạy trực tuyến

	Tuần 16
19-24/12/2022
	31
	
	- Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. Kiểm tra đánh giá thử.
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 500m-600m), một số điều luật cơ bản trong chạy cự li trung bình.  

	
	32
	
	- Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. Kiểm tra đánh giá thử.
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 500m-600m), một số điều luật cơ bản trong chạy cự li trung bình.  

	Tuần 17
26-31/12/2022
	33
	
	- Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. Kiểm tra đánh giá thử.
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 500m-600m), một số điều luật cơ bản trong chạy cự li trung bình.  

	
	34
	
	- Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. Kiểm tra đánh giá thử.
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 500m-600m), một số điều luật cơ bản trong chạy cự li trung bình.  

	Tuần 18
02 - 07/01/2023
	35
	KIỂM TRA CUỐI KÌ I
	Học sinh chọn 1 ttrong 4 nội dung (Bài thể dục; chạy cự li ngắn; nhảy cao; chạy cự li trung bình)

	
	36
	
	



HỌC KÌ II KHỐI 8
	Thời điểm
	Số tiết PPCT
	Bài học
	Nội dung học

	
	
	
	

	Tuần 19
09-14/01/2023
	37
	TTTC ( bợi lội)
	- Kỹ năng vào và ra khỏi hồ (bể bơi), môt số bài tập khởi động trên cạn.
- Một số bài tập khởi động và làm quen với nước

	
	38
	
	- Ôn nội dung tiết 37
- Tập làm quen với nước, thở nước và các kỹ năng dưới nước.

	Tuần 20 
30-04/02/2023
	39
	
	- Kỹ thuật đẩy người lướt nước.
- Các kỹ năng đập chân.

	
	40
	
	- Ôn nội dung tiết 39 học kỹ thuật động tác tay.
- Điều chỉnh hơi thở trong nước.

	Tuần 21
06-11/02/2023
	41
	
	- Ôn nội dung tiết 40, các kỹ năng làm nổi trên mặt nước.
- Phối hợp lướt nước đập chân kết hợp bơi một tay.

	
	42
	
	- Ôn nội dung tiết 41, kết hợp bơi hai tay và thở trong nước.
- Hoàn thiện kỹ thuật bơi trường sấp.

	Tuần 22
13-18/02/2023
	43
	
	- Ôn nội dung tiết 42 và hoàn thiện.

	
	44
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Học  kỹ năng sống sót và cứu đuối

	Tuần 23
20-25/02/2023
	45
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối

	
	46
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối
- KIểm tra trực tuyến

	Tuần 24
27-04/03/2023
	47
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối

	
	48
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối

	Tuần 25
06/11/03/2023
	49
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối

	
	50
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối

	Tuần 26
13-18/03/2023
	51
	THỂ THAO TỰ CHỌN (BÓNG RỔ)
	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng).
- Học: Kỹ thuật chạy nghiên mình, kỹ thuật dẫn bóng (dẫn bóng cao tay, thấp tay).

	
	52
	
	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng).
- Kỹ thuật chạy nghiên mình, kỹ thuật dẫn bóng (dẫn bóng cao tay, thấp tay).
- Trò chơi: Chuyền và bắt bóng nhanh.

	Tuần 27
20-25/03/2023
	53
	
	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (làm quen với bóng).
- Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng.
- Trò chơi vận động Chuyền và bắt bóng nhanh.

	
	54
	
	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng , làm quen với bóng).
- Hoàn thiện Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng.
- Trò chơi: Dẫn bóng tiếp sức.

	Tuần 28
27-01/04/2023
	55
	
	- Hoàn thiện di chuyển không bóng , làm quen với bóng.
- Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng  theo đường thẳng.
- Kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng.
- Bài tập phát triển thể lực.

	
	56
	
	- KIỂM TRA GIỮA KỲ I (BƠI LỘI).
- Dạy trực tuyến

	Tuần 29
03-08/04/2023
	57
	THỂ THAO TỰ CHỌN (BÓNG RỔ)
	- Hoàn thiện di chuyển không bóng , làm quen với bóng.
- Hoàn thiện Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng và chuyền bóng, bắt bóng.
- Trò chơi vận động Thi dẫn bóng.
- Bài tập phát triển thể lực.

	
	58
	
	· - Tại chỗ dẫn bóng cao tay.
· - Trò chơi: Dẫn bóng tiếp sức.
- Bài tập phát triển thể lực.

	Tuần 30
10-15/04/2023
	59
	
	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng , làm quen với bóng).
- Ôn: Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng, Kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng, tại chỗ dẫn bóng cao tay.

	
	60
	
	· - Hoàn thiện Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng , làm quen với bóng), Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng, Kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng, tại chỗ dẫn bóng cao tay.
· - Tại chỗ dẫn bóng thấp tay.
- Trò chơi: Thi vỗ tay.

	Tuần 31
13-22/04/2023
	61
	
	- Hoàn thiện Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng , làm quen với bóng), Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng, Kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng, tại chỗ dẫn bóng cao tay, thấp tay.
- Trò chơi: Thi vỗ tay.
- Bài tập phát triển thể lực.

	
	62
	
	· - Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
· - Kỹ thuật tại chỗ ném rổ một tay trên vai.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.

	Tuần 32 
24-29/04/2023
	63
	
	- Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.

	
	64
	
	- Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.
- Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ. 

	Tuần 33
01-05/05/2023
	65
	
	 - Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.
· - Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ. 
 - Trò chơi: (SGK) 

	
	66
	
	- Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.
- Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ. 

	Tuần 34
08-13/05/2023
	67
	
	· - Hoàn thiện các kỹ thuật đã học. 
· - Bài tập phát triển thể lực.
· - Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ.
- Trò chơi: (SGK)
- Tổ chức cho học sinh thi đấu.
- Dạy học trực tuyến

	
	68
	
	· - Hoàn thiện các kỹ thuật đã học. 
· - Bài tập phát triển thể lực.
· - Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ.
- Trò chơi: (SGK)
- Tổ chức cho học sinh thi đấu.

	Tuần 35
15-20/05/2023
	69
	
	- Kiểm tra cuối kì II 
- Học sinh chọn 1 trong 2 nội dung ( bơi lội – bóng rổ)

	
	70
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I. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI 9  
Cả năm:  35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
HỌC KÌ I KHỐI 9
	Thời điểm
	Số tiết PPCT
	Nội dung học
	Bài học

	Tuần 1
05-10/9/2022
	1
	Bài thể dục ( 7 tiết) + Chạy cự li ngắn (10 tiết)
	- Bài Thể duc: Học từ nhịp 1 đến nhịp 8
· - Chạy cự li ngắn:
+ Trò chơi vận động Chạy tiếp sức chuyển vật.
+ Động tác căng cơ, chạy bước nhỏ, Nâng cao đùi, gót chạm mông, chạy đạp sau.

	
	2
	
	- Bài Thể duc: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 8
- Chạy cự li ngắn: Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn.

	Tuần 2
12-17/9/2022
	3
	
	- Bài Thể duc: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 8
- Chạy cự li ngắn:
+ Trò chơi vận động “Chạy lượn vòng tiếp sức”.
+ Bài tập phát triển thể lực.
+ Học: Kĩ thuật đáng tay.

	
	4
	
	- Bài TD phát triển chung: Học từ nhịp 9 đến nhịp 16. 
- Chạy cự li ngắn:
+ Trò chơi vận động “Chạy lượn vòng tiếp sức”.
+ Bài tập phát triển thể lực.
+ Ôn: Kĩ thuật đáng tay.
- Trò chơi : Do GV chọn

	Tuần 3
19-24/9/2022
	5
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 16.
- Học từ nhịp 17 đến nhịp 24
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay.
+ Học: Kĩ thuật xuất phát và chạy lao
+ Trò chơi vận động “Chạy con thoi tiếp sức” 4x10m.

	
	6
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp 1 đến 24
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao.
+ Học: Kĩ thuật xuất chạy giữa quãng.
+ Trò chơi vận động “Chạy đuồi”.

	Tuần  4
26-01/10/2022
	7
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp1 đến  nhịp 24
- Học từ nhịp 25 đến nhịp 32
- Chạy cự li ngắn:	
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng.
+ Trò chơi vận động “Ai nhanh hơn”.

	
	8
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp1 đến  nhịp 32.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng.
+ Học: Kĩ thuật chạy về đích.
+ Trò chơi vận động “Ai nhanh hơn”.

	Tuần 5
03-08/10/2022
	9
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp1 đến  nhịp 32.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng - Kĩ thuật chạy về đích.
+ Trò chơi vận động “lò cò tiếp sức”.

	
	10
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp1 đến  nhịp 32.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng - Kĩ thuật chạy về đích.
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “lò cò tiếp sức”.

	Tuần 6
10-15/10/2022
	11
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp1 đến  nhịp 32.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng - Kĩ thuật chạy về đích.
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “phản xạ”.

	
	12
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp1 đến  nhịp 32.
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn, kỹ thuật đánh tay, kĩ thuật xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng - Kĩ thuật chạy về đích.
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “Sóc qua thang dây”.

	Tuần 7
17-22/10/2022
	13
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp1 đến  nhịp 32. 
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn (4 giai đoạn). Chạy cự li ngắn 4060m
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “Sóc qua thang dây”.

	
	14
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp1 đến  nhịp 32
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn (4 giai đoạn). Chạy cự li ngắn 6080m
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “Sóc qua thang dây”.

	Tuần 8
24-29/10/2022
	15
	
	- Bài TD phát triển chung: Ôn từ nhịp1 đến  nhịp 32
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn (4 giai đoạn). Chạy cự li ngắn 6080m
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Trò chơi vận động “Sóc qua thang dây”.

	
	16
	
	- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn (4 giai đoạn). Chạy cự li ngắn 6080m
+ Bài tập phát triển thể lực
- Một số luật cơ bản trong chạy cự li ngắn.

	Tuần 9
31/10-05/11
	17
	
	- Ôn tập bài thể dục:
- Chạy cự li ngắn:
+ Hoàn thiện các động tác bổ trợ chạy cự li ngắn (4 giai đoạn). Chạy cự li ngắn 6080m
+ Bài tập phát triển thể lực
- Một số luật cơ bản trong chạy cự li ngắn.

	
	18
	Kiểm tra (giữa kỳ I)
	Học sinh chọn 1 trong 2 chủ đề ( bài thể dục – chạy cự li ngắn )

	Tuần 10
07-12/11/2022
	19
	KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU “NẰM NGHIÊN”
	- Nhảy cao: Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng”, tập một số bài tập bổ trợ: Đá lăng trước, sau, đá lăng sang ngang.
- Chạy cự li trung bình: Các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo). 
- Trò chơi: (SGK)

	
	20
	
	- Nhảy cao: Thực hiện một số động tác bổ trợ 
+ Học kt chạy đà, xác định chân giậm nhảy: đà 1 bước giậm nhảy đá lăng, 3 bước giậm nhảy đá lăng xoay người qua xà.
· - Chạy cự li trung bình:
· + Ôn: Các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo).
+ Học: Kĩ thuật chạy giữa quãng (kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng), Các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo).
- Trò chơi: (SGK)

	Tuần 11
14-19/11/2022
	21
	
	- Nhảy cao: Thực hiện được đt bổ trợ kt nhảy cao kiểu nằm nghiêng, ôn 1-3 bước giậm nhảy đá lăng xoay người qua xà- trò chơi do gv chọn.
- Ôn: Các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo), kĩ thuật chạy giữa quãng (kĩ thuật chạy đường thẳng, đường vòng).
- Trò chơi: Chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật.

	
	22
	
	- Nhảy cao: Thực hiện các bài tập bổ trợ và kỹ thuật chạy đà. Chạy đà chính diện-giậm nhảy co chân, duỗi thẳng qua xà.
· - Học: Kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.
- Trò chơi: Chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật.

	Tuần 12
21-26/11/2022
	23
	
	- Nhảy cao: Ôn kỹ thuật chạy đà, học kỹ thuật giậm nhảy. Chạy đà chính diện-giậm nhảy co chân, duỗi thẳng qua xà.
- Ôn: Các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo), kĩ thuật chạy giữa quãng (kĩ thuật chạy đường thẳng, đường vòng), kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.
- Trò chơi: (SGK)

	
	24
	
	- Nhảy cao: Ôn động tác bổ trợ (Chạy đà chính diện-giậm nhảy co chân, duỗi thẳng qua xà), kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy. Học giai đoạn trên không, tiếp đất.
- Học: Kĩ thuật về đích.
- Trò chơi: SGK 6.

	Tuần 13
28-03/12/2022
	25
	
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ, chạy đà-giậm nhảy, giai đoạn trên không và tiếp đất.
- Ôn: Các động tác bổ trợ (đá lăng trước, bước ngang, bước chéo). 
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300m-500m).
- Trò chơi: SGK 6.

	
	26
	
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, tập phối hợp 4 giai đoạn chạy đà giậm nhảy trên không và tiếp đất.
- Ôn: Kĩ thuật về đích.
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300m-500m).
- Trò chơi: SGK 6.

	Tuần 14
05-10/12/2022
	27
	
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, tập phối hợp 4 giai đoạn chạy đà giậm nhảy trên không và tiếp đất, giới thiệu một số luật cơ bản.
- Ôn: Kĩ thuật về đích.
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300m-500m).
- Trò chơi: SGK 6

	
	28
	
	 - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.
- Ôn: Các bài tập bổ trợ chạy cự li TB, kĩ thuật.
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 300m-500m).
- Trò chơi: SGK 6

	Tuần 15
12-17/12/2022
	29
	
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng.
- Ôn: Các bài tập bổ trợ chạy cự li TB, kĩ thuật. 
- Hoàn thiện KT cự li chạy trung bình (cự li 500m-600m), một số điều luật cơ bản trong chạy cự li trung bình.

	
	30
	
	- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. Kiểm tra đánh giá thử.
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 500m-600m), một số điều luật cơ bản trong chạy cự li trung bình.
- Trò chơi: SGK

	Tuần 16
19-24/12/2022
	31
	
	- Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. Kiểm tra đánh giá thử.
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 500m-600m), một số điều luật cơ bản trong chạy cự li trung bình.  

	
	32
	
	- Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. Kiểm tra đánh giá thử.
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 500m-600m), một số điều luật cơ bản trong chạy cự li trung bình.  

	Tuần 17
26-31/12/2022
	33
	
	- Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. Kiểm tra đánh giá thử.
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 500m-600m), một số điều luật cơ bản trong chạy cự li trung bình.  

	
	34
	
	- Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng. Kiểm tra đánh giá thử.
- Hoàn thiện cự li chạy trung bình (cự li 500m-600m), một số điều luật cơ bản trong chạy cự li trung bình.  

	Tuần 18
02 - 07/01/2023
	35
	KIỂM TRA CUỐI KÌ I
	Học sinh chọn 1 ttrong 4 nội dung (Bài thể dục; chạy cự li ngắn; nhảy cao; chạy cự li trung bình)

	
	36
	
	



HỌC KÌ II KHỐI 9
	Thời điểm
	Số tiết PPCT
	Nội dung học
	Bài học

	Tuần 19
09-14/01/2023
	37
	Bơi lội (14 tiết)
	- Kỹ năng vào và ra khỏi hồ (bể bơi), môt số bài tập khởi động trên cạn.
- Một số bài tập khởi động và làm quen với nước

	
	38
	
	- Ôn nội dung tiết 37
- Tập làm quen với nước, thở nước và các kỹ năng dưới nước.

	Tuần 20 
30-04/02/2023
	39
	
	- Kỹ thuật đẩy người lướt nước.
- Các kỹ năng đập chân.

	
	40
	
	- Ôn nội dung tiết 39 học kỹ thuật động tác tay.
- Điều chỉnh hơi thở trong nước.

	Tuần 21
06-11/02/2023
	41
	
	- Ôn nội dung tiết 40, các kỹ năng làm nổi trên mặt nước.
- Phối hợp lướt nước đập chân kết hợp bơi một tay.

	
	42
	
	- Ôn nội dung tiết 41, kết hợp bơi hai tay và thở trong nước.
- Hoàn thiện kỹ thuật bơi trường sấp.

	Tuần 22
13-18/02/2023
	43
	
	- Ôn nội dung tiết 42 và hoàn thiện.

	
	44
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Học  kỹ năng sống sót và cứu đuối

	Tuần 23
20-25/02/2023
	45
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối

	
	46
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối

	Tuần 24
27-04/03/2023
	47
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối

	
	48
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối

	Tuần 25
06/11/03/2023
	49
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối

	
	50
	
	- Hoàn thiện kỹ thuật bơi.
- Ôn kỹ năng sống sót và cứu đuối



TĂNG TIẾT LỚP 9 HỌC KÌ II
	Tuần 26
13-18/03/2023

	51
	TTTC ( BÓNG RỔ)
	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng).
- Học: Kỹ thuật chạy nghiên mình, kỹ thuật dẫn bóng (dẫn bóng cao tay, thấp tay).

	
	52
	
	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng).
- Kỹ thuật chạy nghiên mình, kỹ thuật dẫn bóng (dẫn bóng cao tay, thấp tay).
- Trò chơi: Chuyền và bắt bóng nhanh.

	
	53
	
	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (làm quen với bóng).
- Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng.
- Trò chơi vận động Chuyền và bắt bóng nhanh.
- Dạy học trực tuyến

	
	54
	
	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng , làm quen với bóng).
- Hoàn thiện Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng.
- Trò chơi: Dẫn bóng tiếp sức.
- Dạy học trực tuyến

	Tuần 27
20-25/03/2023

	55
	
	- Hoàn thiện di chuyển không bóng , làm quen với bóng.
- Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng  theo đường thẳng.
- Kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng.
- Bài tập phát triển thể lực.

	
	56
	
	- KIỂM TRA GIỮA KỲ I (BƠI LỘI).

	
	57
	TTTC ( BÓNG RỔ)
	- Hoàn thiện di chuyển không bóng , làm quen với bóng.
- Hoàn thiện Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng và chuyền bóng, bắt bóng.
- Trò chơi vận động Thi dẫn bóng.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Dạy học trực tuyến

	
	58
	
	· - Tại chỗ dẫn bóng cao tay.
· - Trò chơi: Dẫn bóng tiếp sức.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Dạy học trực tuyến

	Tuần 28
27-01/04/2023

	59
	
	- Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng , làm quen với bóng).
- Ôn: Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng, Kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng, tại chỗ dẫn bóng cao tay.

	
	60
	
	· - Hoàn thiện Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng , làm quen với bóng), Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng, Kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng, tại chỗ dẫn bóng cao tay.
· - Tại chỗ dẫn bóng thấp tay.
- Trò chơi: Thi vỗ tay.

	
	61
	
	- Hoàn thiện Các bài tập bổ trợ bóng rổ (di chuyển không bóng , làm quen với bóng), Kỹ thuật dẫn bóng theo đường thẳng, Kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng, tại chỗ dẫn bóng cao tay, thấp tay.
- Trò chơi: Thi vỗ tay.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Dạy học trực tuyến

	
	62
	
	· - Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
· - Kỹ thuật tại chỗ ném rổ một tay trên vai.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.
- Dạy học trực tuyến

	Tuần 29
03-08/04/2023
	63
	
	- Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.

	
	64
	
	- Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.
- Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ. 

	
	65
	
	 - Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.
· - Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ. 
 - Trò chơi: (SGK) 
- Dạy học trực tuyến

	
	66
	
	- Hoàn thiện các kỹ thuật đã học.
- Bài tập phát triển thể lực.
- Trò chơi: Ai nhanh hơn.
- Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ. 
- Dạy học trực tuyến

	Tuần 30
10-15/04/2023
	67
	
	· - Hoàn thiện các kỹ thuật đã học. 
· - Bài tập phát triển thể lực.
· - Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ.
- Trò chơi: (SGK)
- Tổ chức cho học sinh thi đấu.

	
	68
	
	· - Hoàn thiện các kỹ thuật đã học. 
· - Bài tập phát triển thể lực.
· - Một số điều luật cơ bản trong bóng rổ.
- Trò chơi: (SGK)
- Tổ chức cho học sinh thi đấu.

	
	69
	KIỂM TRA CUỐI KÌ II
	- Kiểm tra cuối kì II 
- Học sinh chọn 1 trong 2 nội dung ( bơi lội – bóng rổ)

	
	70
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